
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Dân số học đại c­ơng (DL2235) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCDI1501 Nguyễn Thị Hoài An 11/09/90 K15DLCDIA11

2 17DCDI1502 Trần Thị Hồng Cẩm 13/11/91 K15DLCDIA12

3 17DCDI1503 Đinh Thị Hà 30/05/82 K15DLCDIA13

4 17DCDI1504 Đặng Thị Hải 10/05/92 K15DLCDIA14

5 17DCDI1505 Hoàng Thị Hạnh 06/10/86 K15DLCDIA15

6 17DCDI1506 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/03/92 K15DLCDIA16

7 17DCDI1507 Hà Minh Huệ 06/03/92 K15DLCDIA17

8 17DCDI1508 Đỗ Thị Thanh H­¬ng 26/04/90 K15DLCDIA18

9 17DCDI1509 Nguyễn Thị Thanh H­¬ng 26/08/92 K15DLCDIA19

10 17DCDI1510 Nguyễn Thị Kiều 18/10/86 K15DLCDIA110

11 17DCDI1511 Hà Thị Ngọc Lan 16/10/86 K15DLCDIA111

12 17DCDI1512 Phùng Dáng My 31/07/91 K15DLCDIA112

13 17DCDI1513 Cao Thị Nga 10/02/91 K15DLCDIA113

14 17DCDI1514 Lục Thị Nhâm 27/05/92 K15DLCDIA114

15 17DCDI1515 Võ Thị Hồng Nhung 06/04/86 K15DLCDIA115

16 17DCDI1516 Nguyễn Thị Kim Oanh 19/05/93 K15DLCDIA116

17 17DCDI1517 Hoàng Thị Minh Ph­¬ng 20/06/91 K15DLCDIA117

18 17DCDI1518 Bạch Công Quân 17/08/86 K15DLCDIA118

19 17DCDI1519 Trần Ngọc Quỳnh 17/05/86 K15DLCDIA119

20 17DCDI1520 Tr­¬ng Thị Nh­ Quỳnh 04/08/89 K15DLCDIA120

21 17DCDI1521 Phạm Quang Tân 07/09/91 K15DLCDIA121

22 17DCDI1522 Nguyễn Thị Thịnh 15/10/90 K15DLCDIA122

23 17DCDI1523 Đặng Thị Ngọc Thuận 28/07/78 K15DLCDIA123

24 17DCDI1524 Nguyễn Thị Thùy 10/01/80 K15DLCDIA124

25 17DCDI1525 Quách Đình Tr­ờng 13/06/85 K15DLCDIA125

26 17DCDI1526 Lê Anh Tuấn 10/05/83 K15DLCDIA126

27 17DCDI1527 Vũ Thị Vân 14/01/93 K15DLCDIA127

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Bản đồ học đại c­ơng (DL2377) - 01 Số Tín Chỉ:  3

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCDI1501 Nguyễn Thị Hoài An 11/09/90 K15DLCDIA11

2 17DCDI1502 Trần Thị Hồng Cẩm 13/11/91 K15DLCDIA12

3 17DCDI1503 Đinh Thị Hà 30/05/82 K15DLCDIA13

4 17DCDI1504 Đặng Thị Hải 10/05/92 K15DLCDIA14

5 17DCDI1505 Hoàng Thị Hạnh 06/10/86 K15DLCDIA15

6 17DCDI1506 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/03/92 K15DLCDIA16

7 17DCDI1507 Hà Minh Huệ 06/03/92 K15DLCDIA17

8 17DCDI1508 Đỗ Thị Thanh H­¬ng 26/04/90 K15DLCDIA18

9 17DCDI1509 Nguyễn Thị Thanh H­¬ng 26/08/92 K15DLCDIA19

10 17DCDI1510 Nguyễn Thị Kiều 18/10/86 K15DLCDIA110

11 17DCDI1511 Hà Thị Ngọc Lan 16/10/86 K15DLCDIA111

12 17DCDI1512 Phùng Dáng My 31/07/91 K15DLCDIA112

13 17DCDI1513 Cao Thị Nga 10/02/91 K15DLCDIA113

14 17DCDI1514 Lục Thị Nhâm 27/05/92 K15DLCDIA114

15 17DCDI1515 Võ Thị Hồng Nhung 06/04/86 K15DLCDIA115

16 17DCDI1516 Nguyễn Thị Kim Oanh 19/05/93 K15DLCDIA116

17 17DCDI1517 Hoàng Thị Minh Ph­¬ng 20/06/91 K15DLCDIA117

18 17DCDI1518 Bạch Công Quân 17/08/86 K15DLCDIA118

19 17DCDI1519 Trần Ngọc Quỳnh 17/05/86 K15DLCDIA119

20 17DCDI1520 Tr­¬ng Thị Nh­ Quỳnh 04/08/89 K15DLCDIA120

21 17DCDI1521 Phạm Quang Tân 07/09/91 K15DLCDIA121

22 17DCDI1522 Nguyễn Thị Thịnh 15/10/90 K15DLCDIA122

23 17DCDI1523 Đặng Thị Ngọc Thuận 28/07/78 K15DLCDIA123

24 17DCDI1524 Nguyễn Thị Thùy 10/01/80 K15DLCDIA124

25 17DCDI1525 Quách Đình Tr­ờng 13/06/85 K15DLCDIA125

26 17DCDI1526 Lê Anh Tuấn 10/05/83 K15DLCDIA126

27 17DCDI1527 Vũ Thị Vân 14/01/93 K15DLCDIA127

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (TG1202) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCDI1501 Nguyễn Thị Hoài An 11/09/90 K15DLCDIA11

2 17DCDI1502 Trần Thị Hồng Cẩm 13/11/91 K15DLCDIA12

3 17DCDI1503 Đinh Thị Hà 30/05/82 K15DLCDIA13

4 17DCDI1504 Đặng Thị Hải 10/05/92 K15DLCDIA14

5 17DCDI1505 Hoàng Thị Hạnh 06/10/86 K15DLCDIA15

6 17DCDI1506 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/03/92 K15DLCDIA16

7 17DCDI1507 Hà Minh Huệ 06/03/92 K15DLCDIA17

8 17DCDI1508 Đỗ Thị Thanh H­¬ng 26/04/90 K15DLCDIA18

9 17DCDI1509 Nguyễn Thị Thanh H­¬ng 26/08/92 K15DLCDIA19

10 17DCDI1510 Nguyễn Thị Kiều 18/10/86 K15DLCDIA110

11 17DCDI1511 Hà Thị Ngọc Lan 16/10/86 K15DLCDIA111

12 17DCDI1512 Phùng Dáng My 31/07/91 K15DLCDIA112

13 17DCDI1513 Cao Thị Nga 10/02/91 K15DLCDIA113

14 17DCDI1514 Lục Thị Nhâm 27/05/92 K15DLCDIA114

15 17DCDI1515 Võ Thị Hồng Nhung 06/04/86 K15DLCDIA115

16 17DCDI1516 Nguyễn Thị Kim Oanh 19/05/93 K15DLCDIA116

17 17DCDI1517 Hoàng Thị Minh Ph­¬ng 20/06/91 K15DLCDIA117

18 17DCDI1518 Bạch Công Quân 17/08/86 K15DLCDIA118

19 17DCDI1519 Trần Ngọc Quỳnh 17/05/86 K15DLCDIA119

20 17DCDI1520 Tr­¬ng Thị Nh­ Quỳnh 04/08/89 K15DLCDIA120

21 17DCDI1521 Phạm Quang Tân 07/09/91 K15DLCDIA121

22 17DCDI1522 Nguyễn Thị Thịnh 15/10/90 K15DLCDIA122

23 17DCDI1523 Đặng Thị Ngọc Thuận 28/07/78 K15DLCDIA123

24 17DCDI1524 Nguyễn Thị Thùy 10/01/80 K15DLCDIA124

25 17DCDI1525 Quách Đình Tr­ờng 13/06/85 K15DLCDIA125

26 17DCDI1526 Lê Anh Tuấn 10/05/83 K15DLCDIA126

27 17DCDI1527 Vũ Thị Vân 14/01/93 K15DLCDIA127

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Ph­ơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục (TG2204) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCDI1501 Nguyễn Thị Hoài An 11/09/90 K15DLCDIA11

2 17DCDI1502 Trần Thị Hồng Cẩm 13/11/91 K15DLCDIA12

3 17DCDI1503 Đinh Thị Hà 30/05/82 K15DLCDIA13

4 17DCDI1504 Đặng Thị Hải 10/05/92 K15DLCDIA14

5 17DCDI1505 Hoàng Thị Hạnh 06/10/86 K15DLCDIA15

6 17DCDI1506 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/03/92 K15DLCDIA16

7 17DCDI1507 Hà Minh Huệ 06/03/92 K15DLCDIA17

8 17DCDI1508 Đỗ Thị Thanh H­¬ng 26/04/90 K15DLCDIA18

9 17DCDI1509 Nguyễn Thị Thanh H­¬ng 26/08/92 K15DLCDIA19

10 17DCDI1510 Nguyễn Thị Kiều 18/10/86 K15DLCDIA110

11 17DCDI1511 Hà Thị Ngọc Lan 16/10/86 K15DLCDIA111

12 17DCDI1512 Phùng Dáng My 31/07/91 K15DLCDIA112

13 17DCDI1513 Cao Thị Nga 10/02/91 K15DLCDIA113

14 17DCDI1514 Lục Thị Nhâm 27/05/92 K15DLCDIA114

15 17DCDI1515 Võ Thị Hồng Nhung 06/04/86 K15DLCDIA115

16 17DCDI1516 Nguyễn Thị Kim Oanh 19/05/93 K15DLCDIA116

17 17DCDI1517 Hoàng Thị Minh Ph­¬ng 20/06/91 K15DLCDIA117

18 17DCDI1518 Bạch Công Quân 17/08/86 K15DLCDIA118

19 17DCDI1519 Trần Ngọc Quỳnh 17/05/86 K15DLCDIA119

20 17DCDI1520 Tr­¬ng Thị Nh­ Quỳnh 04/08/89 K15DLCDIA120

21 17DCDI1521 Phạm Quang Tân 07/09/91 K15DLCDIA121

22 17DCDI1522 Nguyễn Thị Thịnh 15/10/90 K15DLCDIA122

23 17DCDI1523 Đặng Thị Ngọc Thuận 28/07/78 K15DLCDIA123

24 17DCDI1524 Nguyễn Thị Thùy 10/01/80 K15DLCDIA124

25 17DCDI1525 Quách Đình Tr­ờng 13/06/85 K15DLCDIA125

26 17DCDI1526 Lê Anh Tuấn 10/05/83 K15DLCDIA126

27 17DCDI1527 Vũ Thị Vân 14/01/93 K15DLCDIA127

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Kỹ năng làm việc hiệu quả (TG2238) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCDI1501 Nguyễn Thị Hoài An 11/09/90 K15DLCDIA11

2 17DCDI1502 Trần Thị Hồng Cẩm 13/11/91 K15DLCDIA12

3 17DCDI1503 Đinh Thị Hà 30/05/82 K15DLCDIA13

4 17DCDI1504 Đặng Thị Hải 10/05/92 K15DLCDIA14

5 17DCDI1505 Hoàng Thị Hạnh 06/10/86 K15DLCDIA15

6 17DCDI1506 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/03/92 K15DLCDIA16

7 17DCDI1507 Hà Minh Huệ 06/03/92 K15DLCDIA17

8 17DCDI1508 Đỗ Thị Thanh H­¬ng 26/04/90 K15DLCDIA18

9 17DCDI1509 Nguyễn Thị Thanh H­¬ng 26/08/92 K15DLCDIA19

10 17DCDI1510 Nguyễn Thị Kiều 18/10/86 K15DLCDIA110

11 17DCDI1511 Hà Thị Ngọc Lan 16/10/86 K15DLCDIA111

12 17DCDI1512 Phùng Dáng My 31/07/91 K15DLCDIA112

13 17DCDI1513 Cao Thị Nga 10/02/91 K15DLCDIA113

14 17DCDI1514 Lục Thị Nhâm 27/05/92 K15DLCDIA114

15 17DCDI1515 Võ Thị Hồng Nhung 06/04/86 K15DLCDIA115

16 17DCDI1516 Nguyễn Thị Kim Oanh 19/05/93 K15DLCDIA116

17 17DCDI1517 Hoàng Thị Minh Ph­¬ng 20/06/91 K15DLCDIA117

18 17DCDI1518 Bạch Công Quân 17/08/86 K15DLCDIA118

19 17DCDI1519 Trần Ngọc Quỳnh 17/05/86 K15DLCDIA119

20 17DCDI1520 Tr­¬ng Thị Nh­ Quỳnh 04/08/89 K15DLCDIA120

21 17DCDI1521 Phạm Quang Tân 07/09/91 K15DLCDIA121

22 17DCDI1522 Nguyễn Thị Thịnh 15/10/90 K15DLCDIA122

23 17DCDI1523 Đặng Thị Ngọc Thuận 28/07/78 K15DLCDIA123

24 17DCDI1524 Nguyễn Thị Thùy 10/01/80 K15DLCDIA124

25 17DCDI1525 Quách Đình Tr­ờng 13/06/85 K15DLCDIA125

26 17DCDI1526 Lê Anh Tuấn 10/05/83 K15DLCDIA126

27 17DCDI1527 Vũ Thị Vân 14/01/93 K15DLCDIA127

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Xác suất thống kê 1 (TN1262) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCDI1501 Nguyễn Thị Hoài An 11/09/90 K15DLCDIA11

2 17DCDI1502 Trần Thị Hồng Cẩm 13/11/91 K15DLCDIA12

3 17DCDI1503 Đinh Thị Hà 30/05/82 K15DLCDIA13

4 17DCDI1504 Đặng Thị Hải 10/05/92 K15DLCDIA14

5 17DCDI1505 Hoàng Thị Hạnh 06/10/86 K15DLCDIA15

6 17DCDI1506 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/03/92 K15DLCDIA16

7 17DCDI1507 Hà Minh Huệ 06/03/92 K15DLCDIA17

8 17DCDI1508 Đỗ Thị Thanh H­¬ng 26/04/90 K15DLCDIA18

9 17DCDI1509 Nguyễn Thị Thanh H­¬ng 26/08/92 K15DLCDIA19

10 17DCDI1510 Nguyễn Thị Kiều 18/10/86 K15DLCDIA110

11 17DCDI1511 Hà Thị Ngọc Lan 16/10/86 K15DLCDIA111

12 17DCDI1512 Phùng Dáng My 31/07/91 K15DLCDIA112

13 17DCDI1513 Cao Thị Nga 10/02/91 K15DLCDIA113

14 17DCDI1514 Lục Thị Nhâm 27/05/92 K15DLCDIA114

15 17DCDI1515 Võ Thị Hồng Nhung 06/04/86 K15DLCDIA115

16 17DCDI1516 Nguyễn Thị Kim Oanh 19/05/93 K15DLCDIA116

17 17DCDI1517 Hoàng Thị Minh Ph­¬ng 20/06/91 K15DLCDIA117

18 17DCDI1518 Bạch Công Quân 17/08/86 K15DLCDIA118

19 17DCDI1519 Trần Ngọc Quỳnh 17/05/86 K15DLCDIA119

20 17DCDI1520 Tr­¬ng Thị Nh­ Quỳnh 04/08/89 K15DLCDIA120

21 17DCDI1521 Phạm Quang Tân 07/09/91 K15DLCDIA121

22 17DCDI1522 Nguyễn Thị Thịnh 15/10/90 K15DLCDIA122

23 17DCDI1523 Đặng Thị Ngọc Thuận 28/07/78 K15DLCDIA123

24 17DCDI1524 Nguyễn Thị Thùy 10/01/80 K15DLCDIA124

25 17DCDI1525 Quách Đình Tr­ờng 13/06/85 K15DLCDIA125

26 17DCDI1526 Lê Anh Tuấn 10/05/83 K15DLCDIA126

27 17DCDI1527 Vũ Thị Vân 14/01/93 K15DLCDIA127

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN


